Trường THCS Hòa An
Tổ Toán – Tin
Đại số 6

        Tiết 25+26                                     LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức:  
- HS củng cố, rèn luyện kĩ năng:

+ Thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa với số mũ tự nhiên.

+ Vận dụng tính chất chia hết của một tổng.

+ Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.

2. Năng lực 

Năng lực riêng:
- Nâng cao kĩ năng giải toán.

- Gắn kết các kĩ năng bài học lại với nhau.

Năng lực chung: Năng lực mô hình hóa toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợp tác.

3. Phẩm chất
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS => độc lập, tự tin và tự chủ.

- Chăm chỉ tích cực xây dựng bài, chủ động chiếm lĩnh kiến thức theo sự hướng dẫn của GV.

- Hình thành tư duy logic, lập luận chặt chẽ, và linh hoạt trong quá trình suy nghĩ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 

Bảng nhóm

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)

a) Mục tiêu: Tạo hứng thú học tập.

b) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

Hoạt động cá nhân làm bài tập sau:

Cho tập hợp A = { 12; 14; 16; ......210; 212};         B ={ 12; 14; 16}. 
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 vào .... để được khẳng định đúng:

             210  .... A,   18 ....  B,  B ..... A

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện
- GV quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Một học sinh trình bày
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi một HS 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

C. HOẠT ĐỘNG  LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  Hoạt động nhóm làm bài tập: Mỗi nhóm 1 ý 

Câu 1: Tính hợp lí ( nếu có thể)

a) 72 – 36 : 32
b) 23.15 – 23.13
c) 10 – [ 30 – (3+2)2]
d) 13 . 75 + 13 . 25 – 1200
e)  1449 – {[ (216 + 184) : 8] . 9}

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện
- GV quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm trình bày
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: Gv nhận xét và kết lời giải

 a) 72 – 36 : 32   = 49 – 36 : 9 = 49 – 4  = 45 
b) 23.15 – 23.13 = 23 . ( 15 - 13) = 8. 2 = 16

c)10 – [ 30 – (3+2)2] = 10 – [ 30 – 52] =10 -5 = 5

d) 13 . 75 + 13 . 25 – 1200 = 13 . (75 + 25) – 1200 

  = 13 . 100 – 1200 = 1300 – 1200 = 100 






e)  1449 – {[(216 + 184) : 8] . 9}
= 1449 – {[400 : 8] .9}

= 1449 = {50 . 9}

= 1449 – 450


 = 999


Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  Hoạt động  cá nhân làm bài tập 

Câu 2: Thực hiện phép tính

a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10                        b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3 
c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)}            d) 168 + {[2 . (24 + 32) – 2560] : 72}.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện
- GV quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Một học sinh trình bày
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: Gv nhận xét và kết lời giải

Câu 2: 
	a) 4 . 25 – 12 . 25 + 170 : 10 

= (4 . 25) – (12 . 25) + (170 : 10) 

= 100 - 300 + 17 

= -183
	b) (7 + 33 + 32) . 4 – 3 

= (7 + 27 + 9) .4 – 3

= 43 . 4 – 3

= (43 . 4) – 3

= 45

	c) 12 : {400 : [500 – (125 + 25 . 7)}

= 12 : {400 : [500 – (125 + 175)}

= 12 : (400: 200)

= 12 : 2

= 6
	d) 168 + {[2 . (24 + 32) – 2560] : 72}.

= 168 + [2 . (16 + 9) – 1] : 49

= 168 + 49: 49

= 168 + 1 

= 167


Câu 3:  Tìm x: 

a) 2x – 9 = 32 : 3                        b) 150 –  2(x – 5) = 30 
c) (x – 11) . 4 = 42 : 2              d) (x - 6 )3 = 43

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện
- GV quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Học sinh trình bày
- Các HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: Gv nhận xét và kết lời giải
Câu 3

	a) 2x – 9 = 32 : 3 


    2x – 9 = 3


    2x = 3 + 9 


    x = 12 : 2



    x = 6 

	b) 150 –  2(x – 5) = 30


    2 (x – 5) = 150 – 30



    x – 5 = 120 : 2



    x = 60 + 5 


    x = 65

	c)(x – 11) . 4 = 42 : 2   
    (x – 11) . 4 = 8         

            x – 11 = 2

                    x =13


	   d)( x - 6 )3 = 43 

           x  - 6 = 4
                      x = 10 




D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố kiến thức và áp  dụng kiến thức vào thực tế đời sống.

b) Tổ chức thực hiện: 

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:  Hoạt động  nhóm làm bài tập 

Câu 4:

a) Cho các số 135; 280; 1572; 358

Chỉ ra các số chia hết cho 5

Chỉ ra các số chia hết cho 3

b) Các số sau là số nguyên tố hay hợp số? Vì sao?:   

A= 29,    B= 12.5.7 + 2.3. 11

c) Tìm chữ số a và b để số [image: image5.png]5a8b




 5 và 9

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS thực hiện theo nhóm
- GV quan sát và trợ giúp HS. 

Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- Đại diện nhóm trình bày
- Các nhóm HS nhận xét, bổ sung cho nhau. 

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổ chức nhận xét và kết lại
  Câu 4

2

a)  Các số chia hết cho 5 là 135; 280

     Các số chia hết cho 3 là 135;  1572

b) A là số nguyên tố vì A>1, A chỉ có hai ước 1 và chính nó
     B  là hợp số vì  A> 3,  B có ít nhất 3 ước là 1, 3 và chính nó

c) Tìm chữ số a và b để số [image: image7.png]5a8b




 5 và 9
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 5 nên b =0 hoặc  b = 5

+) Nếu b=0 thì 5+ a+8 + 0 [image: image11.png]


 9 nên a + 13 [image: image13.png]


 9

Mà 0 [image: image15.png]
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 9  nên a=5

+) Nếu b =5 thì  5+ a + 8 + 5 [image: image19.png]


 9 nên a + 18 [image: image21.png]


 9
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 9  nên a = 0; 9
- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức
* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 

1/ Bài vừa học:

+ Thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia và lũy thừa với số mũ tự nhiên.

+ Vận dụng tính chất chia hết của một tổng.

+ Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5; 3; 9.
+ Xem lại và hoàn thiện các bài tập
2/ Bài sắp học:
- Chuẩn bị và xem trước “Ôn tập giữa học kỳ 1”

	
	


